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Văn tế tổ …………………..
 
ĐỜI THỨ NHẤT
	 1.1 Ông Thạch Khối 

  
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thạch Trúc
Thạch Phạp, 





ĐỜI THỨ HAI

	 2.1 Ông Thạch Trúc 

  con ông Thạch Khối
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	(Cánh Đại tôn)



. 
	 2.2 Ông Thạch Phạp
   con ông Thạch Khối
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thạch Quyền





ĐỜI THỨ BA
	3.1  Ông Thạch Quyền 

 Ông Thạch Quyền, con trai ông Thạch Khối.


	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ
	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thạch Tài

Thị Tiểng




ĐỜI THỨ BỐN
	 4.1-Ông Thạch Tài 

Ông Thạch Tài con đầu ông Thạch Quyền
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Côn, 

Cố Đệ

Thạch Nghiêm, 

Thạch Thành, 

Thạch Án, 

Thạch Sường, 

Thạch Phong





ĐỜI THỨ NĂM

	5.1-Ông Huy Côn

Ông Huy Côn con ông Thạch Tài

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ
	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Huy Phác

2. Huy Cư

3. Thị Khước

4. Thị Tơn


	5.2- Ông Thạch Nghiêm

Ông Thạch Nghiêm con ông Thạch Tài

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Huy Sung

2. Thị Khân

3. Huy Vinh


	 5.3-Ông Thạch Thành 

Ông Thạch Thành con ông Thạch Tài   

	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Thị Khán

2. Huy Đoàn

3. Huy Viên



	 5.4-Ông Thạch Án

Ông Thạch Án con ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	5.5-Ông Thạch Sường

Ông Thạch Sường con ông Thạch Tài

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	5.6-Ông Thạch Phong

Ông Thạch Phong con ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	



ĐỜI THỨ SÁU
	6.1-Ông Huy Phác

 Ông Huy Phác con ông Huy Côn cháu ông Thạch Tài

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Huy Quán

2. Thị Nhợn

3. Thị Thung

4. Thị Xuân

5. Huy Xuyến

6. Thị Hét

7. Huy Hiền



	6.2-Ông Huy Cư

 Ông Huy Phác con ông Huy Côn cháu ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	6.3-Ông Huy Cúc

 Ông Huy Cúc con ông Huy Côn cháu ông Thạch Tài

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Phương, 

Huy Cửu



	 6.4-Ông Huy Quý

 Ông Huy Quý con ông Huy Côn cháu ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	 6.5-Ông Huy Sung

 Ông Huy Sung con ông Thạch Nghiêm cháu ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Xớn,

Thị Toản

Huy Trản

Thị Mạn



	 6.6-Ông Huy Vinh

 Ông Huy Sung con ông Thạch Nghiêm cháu ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy… (thất truyền)



	 6.7-Ông Huy Đoàn

 Ông Huy Đoàn con ông Thạch Thành cháu ông Thạch Tài
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	 6.8-Ông Huy Viên

 Ông Huy Viên con ông Thạch Thành cháu ông Thạch Tài  


	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	



ĐỜI THỨ BẢY
	 7.1-Ông Huy Quán 

Ông Huy Quán con ông Huy Phác cháu ông Huy Côn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	 Huy Trương, 

Thị đôi

 Huy Cơ

Thị Thiu


	 7.2-Ông Huy Xuyến 

 con ông Huy Phác cháu ông Huy Côn

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	7.3-Ông Huy Hiền 

Ông Huy Hiền con ông Huy Phác cháu ông Huy Côn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Thị Nữ
2. Thị Bốn

3. Thị Ngữ

4. Huy Chuyến

5. Kim Dung


	 7.4-Ông Huy Phương 

Ông Huy Phương con ông Huy Cúc cháu ông Huy Côn 


	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thị Tuyết

Thị Hồng

Huy Tâm


	 7.5-Ông Huy Cửu 

Ông Huy Cửu con ông Huy Cúc cháu ông Huy Côn 


	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Duyệt, 

Huy Thanh


	7.6-Ông Huy Xớn 

Ông Huy Xớn con ông Huy Sung cháu ông Thạch Nghiêm,  

	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thị Châu

Huy Hách, 
Huy Thiều, 
Huy Thâm
Thị Du


	 7.7-Ông Huy Trản 

Ông Huy Trản con ông Huy Sung cháu ông Thạch Nghiêm,
 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	 Huy Tương

Em Con

Thị Thúy


	 7.8-Ông Huy ….. 

con ông Huy Vinh cháu ông Thạch Nghiêm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	



ĐỜI THỨ TÁM
	8.1-Ông Huy Trương

Ông Huy Trương, con Huy Quán cháu ông Huy Phác

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Cận, 

Thị Trà

Huy Chúc, 

Huy Thước,

Huy Dục, 

Bích Điểu

Huy Chử


	  8.2-Ông Huy Cơ

Ông Huy Cơ, con Huy Quán cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Thị Khảng

2. Huy Gôi, 

3. Huy Viện, 

4. Thị Đào
5. Huy Oánh
6. Thị Tuyết



	8.3-Ông Huy Chuyển

con Huy Hiền cháu ông Huy Phác

 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	


	8.4-Ông Huy Tâm

con Huy Phương cháu ông Huy Cúc : Sinh ra ông Huy Hóa


	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Thị Lý
2. Thị Hòe

3. Huy Hóa

4. Thị Hà


	8.5-Ông Huy Duyệt

con Huy Cửu cháu ông Huy Cúc
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Thị Nguyệt


	  8.6-Ông Huy Thanh

con Huy Cửu cháu ông Huy Cúc
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Thị Liễu
2. Huy Bắc

3. Thị Thủy

4. Huy Hưng

5. Huy Dực

6. Thị Hằng

7. Thị Xuân

8. Thị Thu


	8.7-Ông Huy Hách

con Huy Xớn cháu ông Huy Sung   
  
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Chương, 

Huy Thích

Thị Lài


	  8.8-Ông Huy Thiều

Ông Huy Thiều con Huy Xớn cháu ông Huy Sung
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	 


	  8.9-Ông Huy Thâm

Ông Huy Thâm con Huy Xớn cháu ông Huy Sung   

	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	Huy Doạn, 

Huy Đán, 

Huy Đàn  

Thị Ngụ

Thị Quy

Thị Long


	8.10-Ông Huy Dao

Ông Huy Dao con Huy Xớn cháu ông Huy Sung  

  
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	 Huy Củng, 

Huy Lý, 

Huy Cừ, 

Thị Thái,

Huy Bình




	8.11-Ông Huy Tương

Ông Huy Trản con Huy Xớn cháu ông Huy Sung 
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. Huy Diệm

2. Thị Ngụ




[image: image4]ĐỜI THỨ CHÍN 
	9.1-Ông Huy Cận

Con trai ông Huy Trương cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	 
	1. Huy Hà Vũ
2. Xuân Bích

3. Lệ Duyên

4. Huy Thu Anh
 


	9.2-Ông Huy Chúc

Con trai ông Huy Trương cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	 Phán Táo
Nguyễn Nhật


	9.3-Ông Huy Thước

Con trai ông Huy Trương cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Vinh Quang
2. Mỹ Vinh

3. Minh Tuấn


	9.4-Ông Huy Dục

Con trai ông Huy Trương cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	


	9.5-Ông Huy Chử

Con trai ông Huy Trương cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Song Hà 
2. Hà Ân


	9.6-Ông Huy Gôi

Con trai ông Huy Cơ cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Đức
2.Huy Tùng
3.Huy Sơn
4.Huy Hải
5.Huy Triều
6.Huy Tiên
7.Thị Phượng
8.Huy Hoàng
9.Huy Anh


	9.7-Ông Huy Viện

Con trai ông Huy Cơ cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Thị Hoa
2. Huy tập

3. Thị Liễu

4. Huy Thành

5. Thị Hương




	9.8-Ông Huy Oánh

Con trai ông Huy Cơ cháu ông Huy Phác
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Hoài
2. Huy Bảo

3. Huy Ninh

4. Huy Khang

5. Thị Trang


	9.9-Ông Huy Hóa

Con trai ông Huy Tâm cháu ông Huy Phương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	Thị Hoài
Huy Hùng
Huy Hậu

Huy Giang

Thị Lê


	9.10-Ông Huy Bắc

Con trai ông Huy Thanh cháu ông Huy Cửu
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Liệt sĩ
	
	

	
	
	


	9.11-Ông Huy Hưng

Con trai ông Huy Thanh cháu ông Huy Cửu
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Tiến
2. Huy Công

3. Thị Huyền

4. Huy Bằng

	9.12-Ông Huy Dực

Con trai ông Huy Thanh cháu ông Huy Cửu
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	Huy Hữu
Huy Nghị

Huy Lực

ThịTrang


	9.13-Ông Huy Chương

Con trai ông Huy Hách cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Thị Nhâm
2. Huy Lộc

3. Huy Phúc

4. Huy Minh

5. ThịHuyên

6. Huy Thêm


	9.14-Ông Huy Thích

Con trai ông Huy Hách cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Nhật
2. Thị Kim

3. Huy Tiến

4. Huy Hạnh

5. Thị Hương

	9.15-Ông Huy Doạn

Con trai ông Huy Thâm cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Khang

2. Thị Định
3. Thị Tình

4. Thị Hoa


	9.16-Ông Huy Đán
Con trai ông Huy Thâm cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Thắng
2. Huy Thảo

3. Huy Hiền


	9.17-Ông Huy Đàn

Con trai ông Huy Thâm cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Vĩ
2. ThịDương

	9.18-Ông Huy Củng

Con trai ông Huy Dao cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Huy Hoàn
2. Huy Thụy


	9.19-Ông Huy Lý

Con trai ông Huy Dao cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	Thị Tần
Thị Thìn


	9.20-Ông Huy Cừ

Con trai ông Huy Dao cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. Thị Quỳ
2. Huy Cường

3. Huy Thương

4. Huy Quyết

5. Huy Trầm


	9.21-Ông Huy Bình

Con trai ông Huy Dao cháu ông Huy Xớn
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	Huy Thoan
Huy Chân

Thị Chính

Thị Nga

Thị Việt


	9.22-Ông Huy Diệm

Con trai ông Huy Tương cháu ông Huy Trản
	Tiểu sử

Sinh

Thọ

Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	Huy Đạt
Huy Cẩm

Huy Linh

Huy Lăng

Thị Tường



[image: image5]ĐỜI THỨ MƯỜI 

	10.1 Ông Huy Hà Vũ

Con trai ông Huy Cận cháu ông Huy Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.2 Ông Huy Thu Anh

Con trai ông Huy Cận cháu ông Huy Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.3 Ông Huy Nhật

Con trai ông Huy Chúc cháu ông Huy Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.4 Ông Huy Quang

Con trai ông Huy Thước cháu ông Huy Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.5 Ông Huy Song Hà

Con trai ông Huy Chử cháu ông Huy Trương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.6 Ông Huy Đức

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.7 Ông Huy Tùng

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.8 Ông Huy Sơn

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Liệt sĩ
	
	

	
	
	


	10.9 Ông Huy Hải

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.10 Ông Huy Triều

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.11 Ông Huy Tiên

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.12 Ông Huy Hoàng

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.13 Ông Huy Anh

Con trai ông Huy Gôi cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.14 Ông Huy Tập

Con trai ông Huy Viện cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.15 Ông Huy Thành

Con trai ông Huy Viện cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.16 Ông Huy Hoài

Con trai ông Huy Oánh cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.17 Ông Huy Ninh

Con trai ông Huy Oánh cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.18 Ông Huy Khang

Con trai ông Huy Oánh cháu ông Huy Cơ
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.19 Ông Huy Hùng

Con trai ông Huy Hóa cháu ông Huy Tâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.20 Ông Huy Hậu
Con trai ông Huy Hóa cháu ông Huy Tâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.21 Ông Huy Giang

Con trai ông Huy Hóa cháu ông Huy Tâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.22 Ông Huy Tiến

Con trai ông Huy Hưng cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.23 Ông Huy Công

Con trai ông Huy Hưng cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.24 Ông Huy Bằng

Con trai ông Huy Hưng cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.25 Ông Huy Hữu
Con trai ông Huy Dực cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.26 Ông Huy Nghị

Con trai ông Huy Dực cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.27 Ông Huy Lực

Con trai ông Huy Dực cháu ông Huy Thanh
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.28 Ông Huy Lộc

Con trai ông Huy Chương cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 

	
	1. 

2.

3.

4.


	10.29 Ông Huy Phúc

Con trai ông Huy Chương cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.30 Ông Huy Minh
Con trai ông Huy Chương cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.31 Ông Huy Thêm

Con trai ông Huy Chương cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.32 Ông Huy Nhật

Con trai ông Huy Thích cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.33 Ông Huy Tiến

Con trai ông Huy Thích cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.34 Ông Huy Hạnh

Con trai ông Huy Thích cháu ông Huy Hách
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.35 Ông Huy Khang

Con trai ông Huy Doạn cháu ông Huy Thâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.36 Ông Huy Thắng

Con trai ông Huy Đán cháu ông Huy Thâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.37 Ông Huy Vĩ

Con trai ông Huy Đàn cháu ông Huy Thâm
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.38 Ông Huy Hoàn

Con trai ông Huy Củng cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.39  Ông Huy Thụy

Con trai ông Huy Củng cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.40 Ông Huy Cương

Con trai ông Huy Cừ cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.41 Ông Huy Cương

Con trai ông Huy Quyết cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.42 Ông Huy Trâm

Con trai ông Huy Cừ cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.43 Ông Huy Thoan

Con trai ông Huy Bình cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.44 Ông Huy Chấn

Con trai ông Huy Bình cháu ông Huy Dao
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.45 Ông Huy Đạt

Con trai ông Huy Diệm cháu ông Huy Tương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.46 Ông Huy Cẩm

Con trai ông Huy Diệm cháu ông Huy Tương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.47 Ông Huy Linh

Con trai ông Huy Diệm cháu ông Huy Tương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.


	10.48 Ông Huy Lăng

Con trai ông Huy Diệm cháu ông Huy Tương
	Tiểu sử

Sinh

Thọ
Chết 

Mộ


	

	Bà 
	Sinh 

Thọ,

Chết

Mộ
	

	Sinh hạ 


	
	1. 

2.

3.

4.
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